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	UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG UBND TỈNH 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /TTr-VPUBND 


	   Thái Nguyên, ngày    tháng    năm 2026


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

a) Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

b) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025;

c) Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

d) Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

2. Cơ sở thực tiễn
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trên địa bàn tỉnh đang tồn tại 02 văn bản  Quy định về chế độ báo cáo định kỳ còn hiệu lực của 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn (trước sáp nhập) ban hành. Do đó, để đảm bảo mục tiêu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tiễn, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phải đảm bảo yêu cầu về tính hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương; đảm bảo công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và ban hành Quyết định.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định, cơ quan chủ trì soạn thảo là Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định theo đúng trình tự; gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổng hợp ý kiến tham gia, góp ý của các cơ quan, đơn vị, có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh theo đúng quy định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
- Quy định này quy định về:

+)  Nguyên tắc, thẩm quyền ban hành và nội dung chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện công tác báo cáo giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân liên quan;

+)   Các yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo;

+)  Quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo.

- Quy định này không điều chỉnh:

+)  Chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại các văn bản do cơ quan Trung ương ban hành;

+)  Báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề và các chế độ báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.
b) Đối tượng áp dụng

- Cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc ban hành và thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ;

- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ do cơ quan hành chính nhà nước ban hành.
2. Bố cục của dự thảo văn bản và nội dung cơ bản
Dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm có Quyết định của UBND tỉnh và Quy định Chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định.

a) Bố cục của Quyết định gồm 04 điều: Điều 1 về ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Điều 2 về bãi bỏ một số quyết định, Điều 3 về hiệu lực thi hành của Quyết định, Điều 4 về trách nhiệm thi hành Quyết định.
b) Bố cục của Quy định Chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm 03 Chương, 17 điều.
- Chương I về Quy định chung gồm 02 điều: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, Điều 2. Đối tượng áp dụng.
- Chương II về Nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung chế độ báo cáo và yêu cầu ban hành chế độ báo cáo định kỳ gồm 08 điều: Điều 3. Nguyên tắc chung về việc ban hành chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Điều 4. Thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo định kỳ, Điều 5. Nội dung chế độ báo cáo định kỳ, Điều 6. Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ, Điều 7. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ, Điều 8. Phương thức gửi, nhận báo cáo định kỳ, Điều 9. Công bố danh mục báo cáo định kỳ, Điều 10. Ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo.
- Chương III về Quyền, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gồm 07 điều: Điều 11. Quyền của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Điều 12. Trách nhiệm công khai, chia sẻ thông tin báo cáo, Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chế độ báo cáo, Điều 14. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành của tỉnh, Điều 15. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, Điều 17. Tổ chức thực hiện.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dự kiến trình ban hành vào tháng 5 năm 2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Văn phòng UBND tỉnh xin kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định; Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật; Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo; Báo cáo thẩm định; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định).
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCC.
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